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1 Chu Văn An 2 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 6 2 39

2 Phú Thọ 1 4 1 1 1 3 11

3 Hậu Giang 1 1 1 1 2 4 10

4 Lữ Gia 3 1 1 1 2 8

5 Nguyễn Văn Phú 1 3 1 1 2 8

6 Lê Quý Đôn 1 1 1 1 1 1 6

7 Lê Anh Xuân 1 1 1 3

8 Trương Vĩnh Ký 1 1 2

9 Nguyễn Huệ 0

10 Nguyễn Minh Hoàng 0

11 Việt Mỹ 0
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LÝ HÓA SINH C.NGHỆ TIN KHTN
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TỔNG

5 9 8 12 8 2

VĂN SỬ ĐỊA T.ANH T.TRUNG KTTHTOÁN

2
TỔNG

875 1 7 9 11 8


